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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 5370/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
Địa chỉ: xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213791016                                   Fax: 02213991828
Email: info@traphacocnc.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BOHAIRIC PLUS;; do:  
Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
Địa chỉ: xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 04.1/2023/TRAPHACO-CNC ngày 18/05/2023 (có bản tiêu 
chuẩn sản phẩm đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 6/2022/0900255402-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
      Địa chỉ: xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02213791016 Fax: 02213991828

E-mail: info@traphacocnc.com

Mã số doanh nghiệp: 0900255402
Số giấy chứng nhận GMP: 67/GCN-QLD
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: 19/11/2024/Cục Quản lý dược - Bộ Y tế

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BOHAIRIC PLUS
      2. Thành phần: 

   Cho 1 viên nang mềm: 
   175 mg cao hỗn hợp tương đương với thảo mộc thô:
    - Nhục thung dung 350 mg
    - Đương quy 350 mg
    - Bạch thược 350 mg
    - Xuyên khung 350 mg
    - Thục địa 350 mg
   L-Cystine 75 mg
   L-Carnitine L-Tartrate 50 mg
   Cao rễ Hà thủ ô đỏ (tương đương 500mg thảo mộc thô) 50 mg
   Cao men bia 30 mg
   Cao khô lá Bạch quả (tương đương 250mg thảo mộc thô) 25 mg
   Glutathion 20 mg
   Vitamin B7 (Biotine) 250 mcg
   Phụ liệu: Chất độn (dầu đậu nành), chất ổn định (sáp ong trắng, palm oil (dầu cọ), silicon 
dioxide), chất nhũ hóa (lecithin), chất chống oxy hóa (butyl hydroxyanisol, butyl hydroxytoluen), 
vỏ nang (gelatin), chất làm ẩm (glycerin, sorbitol), chất bảo quản (nipagin, nipasol), hương thực 
phẩm tổng hợp (ethyl vanilin), màu thực phẩm tổng hợp (oxyd sắt đen (172i), brown HT (155), 
titan dioxyd (171), ponceau 4R (124), allura red AC (129)).

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Nhục thung dung  Định tính  Dương tính

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



MA HO SO: 22.12.20.224001.DKCB

2  Đương quy  Định tính  Dương tính
3  Thục địa  Định tính  Dương tính
4  Rễ Hà thủ ô đỏ  Định tính  Dương tính
5  L-Cystine  mg/viên  75 ± 20%
6  Vitamin B7 (Biotine)  mcg/viên  250 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì của sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

   - Chất liệu bao bì: Viên đựng trong vỉ Alu – PVC được chứa trong túi nhôm; lọ nhựa 
(PE/PP/PET/PVC/HDPE/LDPE)/ lọ thủy tinh; nắp nhựa (PE/ PP/ PET/ PVC/ HDPE/ LDPE)/ nắp 
nhôm, sau đó đựng trong hộp giấy phù hợp với tiêu chuẩn bao bì dùng cho thực phẩm của Bộ Y 
tế. 
   - Quy cách đóng gói: 
    + Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 12 vỉ, 15 vỉ x 10 viên nang mềm.
    + Lọ 30 viên, 50 viên, 60 viên, 80 viên, 90 viên, 120 viên nang mềm. Hộp 1 lọ.
   - Khối lượng trung bình dịch trong viên: 860 mg ± 7,5% (không tính vỏ nang). 
   - Dạng bào chế: viên nang mềm

      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
   Địa chỉ: xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 04.1/2023/TRAPHACO-CNC ngày 18/05/2023 (có bản tiêu 
chuẩn sản phẩm đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hưng Yên, ngày 13 tháng 06 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

ATTP_CK_1_1

Ký bởi: CONG TY CO PHAN CONG NGHE CAO TRAPHACO
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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thành phần: Cho 1 viên nang mềm: 
175 mg cao hỗn hợp tương đương với thảo mộc thô:
    

L-Cystine.......................................................................75 mg
L-Carnitine L-Tartrate...................................................50 mg
Cao rễ Hà thủ ô đỏ.....................................................50 mg
(tương đương 500mg thảo mộc thô) 
Cao men bia...............................................................30 mg
Cao khô lá Bạch quả.................................................25 mg 
(tương đương 250mg thảo mộc thô) 

Công dụng: Hỗ trợ bổ huyết, giúp làm đen tóc ở người 
tóc bạc sớm. Hỗ trợ giảm rụng tóc.

Cách dùng: Người trưởng thành: Uống 2 viên/lần x 2 
lần/ngày, uống sau ăn. 

Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành tóc bạc 
sớm, tóc rụng. 

Tiêu chuẩn: TCCS Xuất xứ: Việt Nam

M
ã số m

ã vạch
Lưu ý:
- Không dùng cho người tỳ vị thấp nhiệt, đại tiện lỏng, thận hỏa 
vượng, táo bón do thực nhiệt, phụ nữ có thai, phụ nữ bị rong 
kinh, băng huyết, người chuẩn bị phẫu thuật, trẻ em dưới 12 tuổi, 
người có huyết áp thấp và đường huyết thấp, người mẫn cảm, 
kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 
- Người đang sử dụng thuốc, điều trị bệnh tham khảo ý kiến 
chuyên gia y tế trước khi dùng.

Bảo quản: 
Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 oC, tránh ánh 
sáng trực tiếp.

Hộp ... vỉ x ... viên

Hộp ... vỉ x ... viên

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
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Thực phẩm

 bảo vệ sức khỏe

BO
HAIRIC

 PLUS

Số ĐKSP:
Lô SX:
NSX:
HD: 

Glutathion.............................................................20 mg
Vitamin B7 (Biotine)...........................................250 mcg
Phụ liệu: Chất độn (dầu đậu nành), chất ổn định 
(sáp ong trắng, palm oil (dầu cọ), silicon dioxide), 
chất nhũ hóa (lecithin), chất chống oxy hóa (butyl 
hydroxyanisol, butyl hydroxytoluen), vỏ nang 
(gelatin), chất làm ẩm (glycerin, sorbitol), chất bảo 
quản (nipagin, nipasol), hương thực phẩm tổng hợp 
(ethyl vanilin), màu thực phẩm tổng hợp (oxyd sắt 
đen (172i), brown HT (155), titan dioxyd (171), 
ponceau 4R (124), allura red AC (129)).

Nhục thung dung..........................................350 mg
Đương quy......................................................350 mg
Bạch thược.....................................................350 mg
Xuyên khung...................................................350 mg
Thục địa..........................................................350 mg

Thực phẩm này không phải là thuốc, 
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

BOHAIRIC PLUS
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Dùng được cho cả nam và nữ

* HỖ TRỢ BỔ HUYẾT

* HỖ TRỢ LÀM ĐEN TÓC ở người TÓC BẠC SỚM

* HỖ TRỢ GIẢM RỤNG TÓC

Dùng được cho cả nam và nữ

* HỖ TRỢ BỔ HUYẾT

* HỖ TRỢ LÀM ĐEN TÓC ở người TÓC BẠC SỚM

* HỖ TRỢ GIẢM RỤNG TÓC
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

BOHAIRIC PLUS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

MẪU NHÃN HỘP LỌ

Tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm 
Công ty đăng ký công bố và sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên
Tel: 024.36810724 - 0221.3791016 
Điện thoại liên hệ: 18006612

Thực phẩm bảo vệ sức khỏeThành phần: Cho 1 viên nang mềm: 
175 mg cao hỗn hợp tương đương với thảo mộc thô:
    

L-Cystine.........................................................................................75 mg
L-Carnitine L-Tartrate...................................................................50 mg
Cao rễ Hà thủ ô đỏ (tương đương 500mg thảo mộc thô)......50 mg
Cao men bia.................................................................................30 mg
Cao khô lá Bạch quả (tương đương 250mg thảo mộc thô)..25 mg 
Glutathion......................................................................................20 mg
Vitamin B7 (Biotine)...................................................................250 mcg
Phụ liệu: Chất độn (dầu đậu nành), chất ổn định (sáp ong trắng, 
palm oil (dầu cọ), silicon dioxide), chất nhũ hóa (lecithin), chất 
chống oxy hóa (butyl hydroxyanisol, butyl hydroxytoluen), vỏ nang 
(gelatin), chất làm ẩm (glycerin, sorbitol), chất bảo quản (nipagin, 
nipasol), hương thực phẩm tổng hợp (ethyl vanilin), màu thực 
phẩm tổng hợp (oxyd sắt đen (172i), brown HT (155), titan dioxyd 
(171), ponceau 4R (124), allura red AC (129)).

Công dụng: Hỗ trợ bổ huyết, giúp làm đen tóc ở người 
tóc bạc sớm. Hỗ trợ giảm rụng tóc.

Cách dùng: Người trưởng thành: Uống 2 viên/lần x 2 
lần/ngày, uống sau ăn. 

Số ĐKSP:
Lô SX:
NSX:
HD: 

Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành tóc bạc sớm, tóc 
rụng. 

Tiêu chuẩn: TCCS             Xuất xứ: Việt Nam

Lưu ý: - Không dùng cho người tỳ vị thấp nhiệt, đại tiện 
lỏng, thận hỏa vượng, táo bón do thực nhiệt, phụ nữ có 
thai, phụ nữ bị rong kinh, băng huyết, người chuẩn bị phẫu 
thuật, trẻ em dưới 12 tuổi, người có huyết áp thấp và 
đường huyết thấp, người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ 
thành phần nào của sản phẩm. 
- Người đang sử dụng thuốc, điều trị bệnh tham khảo ý kiến 
chuyên gia y tế trước khi dùng.
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác 
dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 oC, tránh ánh 
sáng trực tiếp.

Lọ... viên
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BOHAIRIC PLUS
Nhục thung dung..........................................................350 mg
Đương quy......................................................................350 mg
Bạch thược.....................................................................350 mg
Xuyên khung...................................................................350 mg
Thục địa..........................................................................350 mg
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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thành phần: Cho 1 viên nang mềm: 
175 mg cao hỗn hợp tương đương với thảo mộc thô:
    

L-Cystine.......................................................................75 mg
L-Carnitine L-Tartrate...................................................50 mg
Cao rễ Hà thủ ô đỏ.....................................................50 mg
(tương đương 500mg thảo mộc thô) 
Cao men bia...............................................................30 mg
Cao khô lá Bạch quả.................................................25 mg 
(tương đương 250mg thảo mộc thô) 

Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành tóc bạc 
sớm, tóc rụng. 

Tiêu chuẩn: TCCS Xuất xứ: Việt Nam

M
ã số m

ã vạch
Lưu ý:
- Không dùng cho người tỳ vị thấp nhiệt, đại tiện lỏng, thận hỏa 
vượng, táo bón do thực nhiệt, phụ nữ có thai, phụ nữ bị rong 
kinh, băng huyết, người chuẩn bị phẫu thuật, trẻ em dưới 12 tuổi, 
người có huyết áp thấp và đường huyết thấp, người mẫn cảm, 
kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 
- Người đang sử dụng thuốc, điều trị bệnh tham khảo ý kiến 
chuyên gia y tế trước khi dùng.

Bảo quản: 
Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 oC, tránh ánh 
sáng trực tiếp.

Hộp ... lọ x ... viên

Hộp ... lọ x ... viên

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
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BOHAIRIC PLUS
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Thực phẩm

 bảo vệ sức khỏe

BO
HAIRIC

 PLUS

Số ĐKSP:
Lô SX:
NSX:
HD: 

Glutathion.............................................................20 mg
Vitamin B7 (Biotine)...........................................250 mcg
Phụ liệu: Chất độn (dầu đậu nành), chất ổn định 
(sáp ong trắng, palm oil (dầu cọ), silicon dioxide), 
chất nhũ hóa (lecithin), chất chống oxy hóa (butyl 
hydroxyanisol, butyl hydroxytoluen), vỏ nang 
(gelatin), chất làm ẩm (glycerin, sorbitol), chất bảo 
quản (nipagin, nipasol), hương thực phẩm tổng hợp 
(ethyl vanilin), màu thực phẩm tổng hợp (oxyd sắt 
đen (172i), brown HT (155), titan dioxyd (171), 
ponceau 4R (124), allura red AC (129)).

Nhục thung dung..........................................350 mg
Đương quy......................................................350 mg
Bạch thược.....................................................350 mg
Xuyên khung...................................................350 mg
Thục địa..........................................................350 mg

Thực phẩm này không phải là thuốc, 
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

GMP

GMP

Dùng được cho cả nam và nữ

Dùng được cho cả nam và nữ

Công dụng: Hỗ trợ bổ huyết, giúp làm đen tóc ở người 
tóc bạc sớm. Hỗ trợ giảm rụng tóc.

Cách dùng: Người trưởng thành: Uống 2 viên/lần x 2 
lần/ngày, uống sau ăn. 

Dùng được cho cả nam và nữ

* HỖ TRỢ BỔ HUYẾT

* HỖ TRỢ LÀM ĐEN TÓC ở người TÓC BẠC SỚM

* HỖ TRỢ GIẢM RỤNG TÓC

* HỖ TRỢ BỔ HUYẾT

* HỖ TRỢ LÀM ĐEN TÓC ở người TÓC BẠC SỚM

* HỖ TRỢ GIẢM RỤNG TÓC

* HỖ TRỢ BỔ HUYẾT

* HỖ TRỢ LÀM ĐEN TÓC ở người TÓC BẠC SỚM

* HỖ TRỢ GIẢM RỤNG TÓC
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